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 Thời gian đi lại bằng VTCC không ảnh hưởng đến hành khách

 Mục đích của VTHKTP- đảm bảo sự đi lại 

của người dân TP với hao phí tối thiểu về 

thời gian có ích của xã hội (người*h) trong 

khi vận chuyển và chi phí tối thiểu của các 

DNVT với mức độ tiện nghi về vận tải tối đa.

 VTHKTP – đảm bảo đưa sức lao động đến 

các khu CN, các nơi cung cấp dịch vụ và 

đáp ứng nhu cầu về đi lại của người dân.

 VD: 1 năm Q=50 tỷ chuyến đi x 30 

phút/chuyến = 25 tỷ HK*h; bình quân 1 

người sống 70 năm => ≈thời gian sống của 

41000  người.

 Thời gian hoạt động 1 ngày 1 người = 16h 

thì đi lại chiếm 7-8%.
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T max

Ảnh hưởng của hao phí thời gian đi lại lên mức 
độ mệt mỏi và năng suất lao động

3.1. Lựa chọn phương thức vận tải HKCC đô thị 

3.1.1. Các vấn đề cần xem xét khi lựa chọn phương thức VTCC

Transport Planning and Management Section, 
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Các kịch bản phát triển
GTVT đô thị

Nguồn: Khuất Việt Hùng, 2006

 Chính sách phát triển GTVT đô thị - Đô thị ô tô hay đô thị VTHKCC hiện đại cho
Việt Nam?

Transport Planning and Management Section, 
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 Lựa chọn phương thức vận tải phù hợp công suất luồng hành khách

Source: Vuchic, Urban Transit, 2005
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Public Transport Planning Dipl.-Ing. M. Altenhein

3.1.1. Các vấn đề cần xem xét khi lựa chọn phương thức VTCC

Transport Planning and Management Section, 
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Source: Vuchic, Urban Transit, 2005
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Lựa chọn phương thức vận tải theo quyền sử dụng đường: A, B hay C. 

3.1.1. Các vấn đề cần xem xét khi lựa chọn phương thức VTCC

Transport Planning and Management Section, 
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 Lựa chọn phương thức ít chiếm dụng đất giao thông 
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3.1.1. Các vấn đề cần xem xét khi lựa chọn phương thức VTCC

Đề vận chuyển được 15.000 HK:

Transport Planning and Management Section, 
7
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Phương 
thức

VTHKCC

Cường độ dòng hành 
khách trên các trục GT 

Mô hình phát triển và 
Quy mô dân số 

Tần suất đi lại của 
người dân đô thị

Sử dụng năng lượng hợp lý

Quan điểm khả thi và 
hiệu quả 

Về phía nhà quản lý 
Về phía người vận tải (nhà đầu tư)
Về phía người sử dụng (hành khách) 

Đô thị từ 1 triệu người trở 
lên: Tàu điện ngầm + LRT 
trên cao

Tần suất đi lại 1,9 lượt/người/ngày 
(quy mô đô thị  > 2 triệu người): 15 
%Tàu điện ngầm + 85% Xe điện 
bánh sắt + xe buýt

Cường độ 8000-12000 

lượt/h/hướng: LRT+buýt+PT cá 
nhân
Cường độ trên 12.000 
lượt/h/hướng: PTVT khối lượng 
lớn + buýt + PTCN

Cơ cấu PTVT hợp lý theo 
quỹ đất GT :
Quỹ đất GT       Nhu cầu đi lại

bằng PT VTHKCC 
<10%         - 55-60% 
12-15%      - 45-50%
15-18%      - 35-40%
18-20%      - 25-30%
20-22%      - 8 - 10 %

Tiết kiệm năng lượng

Giảm ô nhiễm môi trường

3.1.2. Các tiêu chí lựa chọn phương thức VTCC

Transport Planning and Management Section, 
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 C¸c tiªu chÝ lùa chän ¸p dông ë ViÖt Nam

Chiếm dụng diện tích đường
phố và đất đô thị 

Đáp ứng tính kế thừa
trong tương lai 50-70 năm 

Thân thiện môi trường 

Căn cứ 1: Mô hình phát triển đô 
thị một trung tâm và các đô thị vệ 
tinh bán kính 15-50 km

Vận hành với tốc độ lớn và mức độ
an toàn cao 

Đảm bảo tính bố cục hài hòa 
và mỹ quan đô thị 

Căn cứ 2: Quy mô dân số đô thị 
(năm 2020 là 7,5-10 triệu người)

Căn cứ 3:  Tần suất đi lại của 
người dân đô thị hiện tại và tương 
lai (2,5 -2,8 lượt/người/ngày)

Căn cứ 4: Xu hướng lựa chọn
phương thức vận tải thân thiện
môi trường

Căn cứ 5: lưu lượng HK trên các
trục GT chính và năng lực cung
của các phương thức VTHKCC

3.1.2. Các tiêu chí lựa chọn phương thức VTCC

Transport Planning and Management Section, 
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TP. Hà Nội

Nguồn: HAIDEP, 2005

3.1.2. Các tiêu chí lựa chọn phương thức VTCC

C¸c hµnh lang vËn
t¶i chÝnh

Transport Planning and Management Section, 
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 Cường ®é luång HK trªn mét sè trôc GT ë Hµ Néi năm 2020

T.T Tªn c¸c trôc chÝnh Nhu cÇu ®i l¹i,
Ngêi/h

VTHKCC = 50%
nhu cÇu,
HK/h

VTHKCC giê
cao ®iÓm (K cao ®iÓm
= 2,19)

1 ¢u C¬ 17.821 8.911 19.526

2 CÇu GiÊy 23.374 11.687 25.608

3 CÇu Thăng Long 20.567 10.284 22.534

4 CÇu Ch¬ng D¬ng 36.090 18.045 39.540

5 Giải Phãng 25.634 12.817 28.085

6 Kim M· 26.181 13.091 28.685

7 NguyÔn Tr·i 23.240 11.620 25.462

8 T«n Døc Th¾ng 19.168 9.584 21.000

12 C. GiÊy - Hïng V¬ng 30.917 15.459 33.874

13 Văn ĐiÓn - N.T Väng 28.585 14.293 31.319

17 Ng. Tam Trinh - Kim Ngu 10.998 5.499 12.049

21 B¹ch Mai - Hµng Bµi 18.072 9.036 19.800

22 ĐÞnh C«ng - T. ThÊt Tïng 18.156 9.078 19.892

23 Yªn Viªn - Ng« Gia Tù 33.107 16.554 36.273

24 Ng« Gia Tù - Ng. V¨n Cõ 25.797 12.899 28.264

25 Ng. Văn Cõ – Ch¬ng D¬ng 24.322 12.161 26.647

26 Phó Đ« - Yªn Hoµ 20.873 10.437 22.869

Transport Planning and Management Section, 
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3.2.1. ĐẶC ĐIỂM TUYẾN VÀ MẠNG LƯỚI TUYẾN VTHKCCC

Ga, điểm dừng đỗ

Điểm trung chuyển

Ga đầu cuối, Terminal

Chiều dài tuyến: LAC =6 km; LAD =5 km; LEF

= 7 km

Chiều dài mạng: LAC + LBD +LEF = 15 
km

Tổng chiều dài tuyến : LAC + LAD +LEF

= 18 km

Quyền sử dụng đường (ROW-Right of way): A, B, C
C- Dòng GT hỗn hợp – Bus, trolleybus, Streetcars (tramway)
B- được phân cách khỏi dòng GT hỗn hợp bởi rào chắn, phân cách…nhưng tại các giao cắt vẫn phải tuân thủ quy
định - dành cho phương thức tốc độ trên TB (semirapid transit modes) như BRT, LRT.
C-Quyền sử dụng đường toàn bộ - không phải nhường đường cho PTVT và người đi bộ tại giao cắt và trên tuyến –
tuyến cao tốc (rapid transit) như metro, PT điều khiển tự động dẫn hướng….

Tuyến là một phần trong hệ thống
GTTP,được trang bị các cơ sở vật
chất chuyên dụng (nhà chờ, biến
báo…) để vận chuyển HK bằng các
PTVT chạy suốt.

3.2.  QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TUYẾN VTHKCC

 Khái niệm tuyến vận tải HKCC

 Tổng quan về tuyến vận tải HKCC

Transport Planning and Management Section, 



 

 

 

 

 

 

 

 Yếu tố cấu thành và yêu cầu về tuyến VTHKCC

1. Một tuyến VTHKCC được xác định và hình thành phải căn cứ trên cơ sở các tiêu chuẩn

và quy định hiện hành;

2. Việc quyết định một tuyến liên tục hay phải phân đoạn thành các tuyến ngắn hơn (phải

chuyển xe) cần dựa vào tiêu chí lưu lượng dòng HK trên đó;

3. Các yếu tố cấu thành tuyến VTHKCC:

a.  Điểm đầu cuối: 

- Đối với ĐS ĐT số đường đỗ xe (đường đợi cho PTVT vào nốt) tại ga đầu cuối được xác

định như sau: DS ≥ Sm + 1 (Sm – số tuyến phục vụ; 1 – vị trí dự phòng hoặc để dồn tàu);

- Số vị trí chờ trên 1 đường đợi được xác định căn cứ số đoàn tàu cần chờ vào thời gian

thấp điểm (nghỉ trưa của lái tàu):   KV = N.toffPH / ToffPH. Trong đó N- số đoàn tàu chờ cùng

một lúc vào thời gian thấp điểm; toffPH – Dãn cách chạy tàu giờ thấp điểm; ToffPH – Thời

gian thấp điểm.

- Đối với xe buýt: diện tích điểm đầu cuối phải đảm bảo đủ chỗ đỗ xe chờ vào thời gian

thấp điểm: Fd = N.Kc .fx (m2). Trong đó fx – diện tích chiếm dụng tĩnh của 1 xe; Kc – hệ

số xe không đồng thời về điểm đỗ; N – số xe trên tuyến.
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 Tổng quan về tuyến VTHKCC

Transport Planning and Management Section, 



 

 

 

 

 

 

 

b. Điểm dừng đỗ:

Các chỉ tiêu đặc trưng cho điểm dừng đỗ xe buýt:

- Kích thước hình học phần dành cho xe đỗ:

+ lstop =lxe + 5m; nếu phục vụ đồng thời 2 xe (f~30 xe/h) thì lstop

= 2lxe + 8 m (10m nếu đường dốc). 

+ Chiều rộng wstop ≥ 1,5m.

- Đảm bảo tầm nhìn cho lái xe và HK, độ dốc dọc không quá

4%.

- Số PTVT được phục vụ đồng thời.

- Có hoặc không có nhà chờ và các trang bị kỹ thuật, thông

tin HK.

- Có các vạch sơn, biển báo cần thiết cảnh báo HK và các đối

tượng sử dụng đường khác.

c. Khu gian (đoạn) giữa 2 điểm dừng đỗ: 

Đảm bảo cho PTVT vận hành an toàn và không gây ảnh hưởng

đến dòng GT và môi trường xung quanh;
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3.2.1. ĐẶC ĐIỂM TUYẾN VÀ MẠNG LƯỚI TUYẾN VTHKCCC

Transport Planning and Management Section, 



 

 

 

 

 

 

 

 Các chỉ tiêu đặc trưng cho tuyến VTHKCC

1. Số ngày và số giờ làm việc trong năm của tuyến

2. Chiều dài tuyến (LM - km)

3. Số điểm dừng đỗ chiều đi – chiều về trên tuyến

4. Chiều dài trung bình của khu đoạn

5. Thời gian 1 chuyến xe và 1 vòng xe (TZ và TO - h, min)

6. Vận tốc kỹ thuật, vận tốc lữ hành; vận tốc khai thác; vận tốc cho phép và vận tốc

thời điểm (km/h)

7. Dãn cách chạy xe h=60/f, min

8. Số chuyến lượt xe trên tuyến (ZT – lượt)

9. Chỉ tiêu về mức độ đều đặn của dịch vụ VT (=ZĐ / ZT )

10.Hệ số tuyến không thẳng (kl =LT / L đường thẳng theo đường chim bay giữa 2 

điểm đầu cuối)
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 Tổng quan về tuyến VTHKCC

Transport Planning and Management Section, 



 

 

 

 

 

 

 

 Các chỉ tiêu về mức độ hấp dẫn HK tuyến VTHKCC

1. Vùng bao phủ của tuyến (area coverage): 5-10 phút đi bộ đối với các tuyến bus; hoặc

15-20 phút đi xe đạp (PT khác) đối với các tuyến ĐS vùng;

2. Lộ trình tuyến phù hợp O-D hành khách: lộ trình tuyến càng đi sát gần các điểm O-D 

hành khách lớn thì càng có nhiều HK sử dụng tuyến;

3. Mức độ trực tiếp của chuyến đi HK: được thể hiện qua hệ số trực tiếp của chuyến đi:

k = Tổng HK.km trên các tuyến VT / Tổng HK.km O-D theo đường GT

4. Tính đơn giản, liên thông liên kết và dễ dàng trong khi trung chuyển: Một mạng lưới

VTHKCC bao phủ rộng với các tuyến vận hành độc lập và hệ thống điểm trung chuyển tiện

lợi cho HK (VD: mạng lưới tuyến metro dạng phân tuyến).
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 Tổng quan về tuyến VTHKCC

Transport Planning and Management Section, 



 

 

 

 

 

 

 

 Các tiêu chí hiệu quả vận hành tuyến:

1. Tiêu chí cân bằng và liên tục: Khả năng cung cấp các dịch vụ vừa thuận tiện đối với

HK vừa tiết kiệm chi phí (giảm thời gian chờ và hệ số sử dụng PTVT cao…); cân bằng

giữa công suất cung ứng và nhu cầu;

2. Vận hành mềm dẻo: sự phù hợp chế độ vận hành với các biến động về luồng HK và

môi trường vận tải;

3. Tính liên kết giữa các phương thức vận tải: sử dụng hiệu quả hệ thống đa phương

thức như ĐS/dường cao tốc qua các ga trung chuyển, các tuyến thu gom HK và các

cơ sở hạ tầng, thiết bị cho hình thức tiếp cận P+R…

4. Tiết kiệm quãng đường huy động: Các điểm đầu cuối, depot, bãi bảo quản PTVT cần

đặt tại các địa điểm gần với tuyến nhất, mà giá thuê đất không quá cao. Các điểm đầu

cuối cần đặt tại các địa điểm có thể tiếp cận dễ dàng bằng đi bộ hoặc PTVT khác;

5. Chi phí cho hệ thống VT, gồm chi phí đầu tư – phụ thuộc quyền sử dụng đường

(ROW) của phương thức; loại phương thức và điểm dừng đỗ và chi phí khai thác.
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 Tổng quan về tuyến VTHKCC

Transport Planning and Management Section, 



 

 

 

 

 

 

 

 Phân loại tuyến VHKTP

- Theo phương tiện chuyên chở (tuyến xe buýt, xe điện…);

- Theo vị trí đối với trung tâm TP (hướng, xuyên tâm);

- Theo vùng lãnh thổ (nội thành, kế cận, vùng);

- Theo chức năng (tuyến chính, tuyến phụ-gom, tuyến cơ bản và chuyên dụng);

- Theo đặc điểm quay vòng PTVT tại điểm đầu cuối (vòng tròn, tuyến con thoi);
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- Theo hướng vận tải (1 chiều, 2 chiều);

- Theo tốc độ vận chuyển (tốc hành, thường);

- Theo yêu cầu dừng đỗ (dừng đỗ bắt buộc và
không bắt buộc);

- Theo chế độ làm việc (Cố định, tạm thời);

- Theo độ dài tuyến (dài, TB và ngắn). Tuyến dài
nếu TAB ≥1h;

- Theo dãn cách chạy xe (chạy liên tục và không
liên tục khi I>10 phút).

3.2.1. ĐẶC ĐIỂM TUYẾN VÀ MẠNG LƯỚI TUYẾN VTHKCCC

 Tổng quan về tuyến VTHKCC

Transport Planning and Management Section, 



 

 

 

 

 

 

 

 Phân loại tuyến theo chiều dài:

19

(a) Tuyến trục ngắn với các
tuyến thu gom lan tỏa

(b) Tuyến trục dài với các tuyến
thu gom kết thúc tại truyến trục

(c) Tuyến trục gồm 2 nhánh
với các tuyến thu gom thích
hợp

3.2.1. ĐẶC ĐIỂM TUYẾN VÀ MẠNG LƯỚI TUYẾN VTHKCCC

 Tổng quan về tuyến VTHKCC

Transport Planning and Management Section, 



 

 

 

 

 

 

 

 Tuyến độc lập và tuyến liên kết:

- (a) Tuyến độc lập là các tuyến mà phương tiện vận hành trên đó không chạy đan xen

vào đường của các tuyến khác;

- (b) Ngược lại, tuyến liên kết là tuyến mà khi vận hành PTVT có thể chuyển sang vận

hành trên các đường chạy của các tuyến khác

 Ví dụ: Metro có thể là tuyến độc lập (Moscow) – các tuyến vận hành tách biệt;

 Hoặc liên kết (Paris) - tại các điểm giao cắt đường ray cho phép tàu vận hành đan

xen nhau trên mạng lưới).
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